
Trang 1

Tháng 2 năm 2019

Đơn vị: 13-Phòng Kế hoạch và QT chi phí

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm trừTổng thu
nhập

Mức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừPC trách nhiệmLương 100%Lương SP

Thuế TNCNQuỹ HĐXHĐPCĐBHTNBHYTBHXHTiềnHSLươngCôngLươngXLCông

26.672.7382.769.800165.000294.400220.000330.1001.760.30029.442.5384.231.5381525.211.00051Tổ quản lý011

10.872.538875.00055.000117.50066.900100.400535.20011.747.5381.286.538510.461.000A176.690.000Trưởng phòngNguyễn Mạnh HàHL-000311

7.969.5381.034.50055.00090.00084.700127.100677.7009.004.0381.629.03857.375.000A178.471.000Phó phòngVũ Đình TúHL-000322

7.830.662860.30055.00086.90068.400102.600547.4008.690.9621.315.96257.375.000A176.843.000Phó phòngNguyễn Đức PhongHL-000333

62.578.6758.230.70849.408605.000708.000654.000981.3005.233.00070.809.383417.0000,3013.203.3835857.189.000184Tổ chuyên viên082

5.577.192714.50055.00062.90056.80085.200454.6006.291.6921.092.69255.199.000A175.682.000Chuyên viênPhạm Văn HùngHL-003714

6.039.715780.90055.00068.20062.60094.000501.1006.820.615417.0000,301.204.61555.199.000A176.264.000Chuyên viênNguyễn Mạnh CườngHL-000355

5.626.915776.70055.00064.00062.60094.000501.1006.403.6151.204.61555.199.000A176.264.000Chuyên viênTrương Thị Hải YếnHL-000346

5.577.507826.10849.40855.00064.00062.60094.000501.1006.403.6151.204.61555.199.000A176.264.000Chuyên viênNguyễn Thị NguyệtHL-001817

5.626.915776.70055.00064.00062.60094.000501.1006.403.6151.204.61555.199.000A176.264.000Chuyên viênTrần Văn ThanhHL-039658

5.601.308745.00055.00063.50059.70089.500477.3006.346.3081.147.30855.199.000A175.966.000Chuyên viênNguyễn Thanh TuyềnHL-034869

5.577.192714.50055.00062.90056.80085.200454.6006.291.6921.092.69255.199.000A175.682.000Chuyên viênPhạm Đức ĐộHL-0102110

5.601.308745.00055.00063.50059.70089.500477.3006.346.3081.147.30855.199.000A175.966.000Chuyên viênNguyễn Thị NgaHL-0195011

5.601.308745.00055.00063.50059.70089.500477.3006.346.3081.147.30855.199.000A175.966.000Chuyên viênPhạm Thị TámHL-0194612

5.577.192714.50055.00062.90056.80085.200454.6006.291.6921.092.69255.199.000A175.682.000Chuyên viênPhạm Thị TỉnhHL-0351813

6.172.123691.80055.00068.60054.10081.200432.9006.863.9231.664.92385.199.000A145.411.000Chuyên viênNguyễn Hữu NinhHL-0017914

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

89.251.41311.000.50849.408770.0001.002.400874.0001.311.4006.993.300100.251.921417.0000,3017.434.9217382.400.000235                  Tổng cộng


